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ÔN TẬP LÂM SÀNG HÔ HẤP 

STT Câu hỏi Y3 Y4 Y6 
1.​ Kể tên 10 hội chứng lâm sàng thường gặp trong hô hấp X  X 

2.​ Nêu triệu chứng cơ năng, triệu chứng thực thể của từng hội chứng X  X 

3.​ Kể các bệnh thường gặp của các hội chứng: hội chứng tắc nghẽn hô 
hấp trên, hội chứng tắc nghẽn hô hấp dưới, hội chứng 3 giảm, hội 
chứng 2 giảm 1 tăng, hội chứng đông đặc 

X  X 

Hen    

4.​ Tiêu chuẩn chẩn đoán hen (LS+CLS) theo GINA 2021 X  X 

5.​ Mức độ kiểm soát triệu chứng hen X  X 

6.​ Yếu tố hen kết cục xấu X  X 

7.​ Yếu tố hen liên quan tử vong X  X 

8.​ Phân độ nặng cơn hen X  X 

9.​ Xử trí cơn hen trong 1 giờ đầu  X X 

10.​ Điều trị hen khi xuất viện  X X 

11.​ Điều trị duy trì hen theo GINA 2021  X X 

12.​ Cách tăng bậc và giảm bậc điều trị hen  X X 

COPD    

13.​ Tiêu chuẩn chẩn đoán COPD theo GOLD 2022 X  X 

14.​ Đánh giá mức độ khó thở theo mMRC X  X 

15.​ Đánh giá mức độ tắc nghẽn theo GOLD X  X 

16.​ Phân nhóm COPD X  X 

17.​ Phân mức độ nặng của đợt cấp X  X 

18.​ Phân loại đợt cấp nặng, tiêu chuẩn chẩn đoán X  X 

19.​ Mục tiêu SpO2 trong đợt cấp COPD  X X 

20.​ Loại thuốc giãn phế quản và cách dùng trong đợt cấp COPD  X X 

21.​ Liều, thời gian dùng corticosteroid trong đợt cấp, giá trị của 
corticosteroid trong đợt cấp 

 X X 

22.​ Chỉ định kháng sinh trong đợt cấp COPD, lựa chọn kháng sinh trong 
đợt cấp 

 X X 

23.​ Chỉ định thở NIV  X X 
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24.​ Chỉ định thở máy xâm lấn  X X 

25.​ Điều trị COPD giai đoạn ổn định: dùng thuốc và không dùng thuốc  X X 

26.​ Biến chứng mạn của COPD X  X 

Viêm phổi    

27.​ Phân biệt viêm phổi cộng đồng và viêm phổi bệnh viện X  X 

28.​ Thang điểm CURB-65, ý nghĩa X  X 

29.​ Lựa chọn kháng sinh điều trị VPCĐ theo ATS/IDSA 2019  X X 

30.​ Các nhóm kháng sinh và nguyên tắc phối hợp kháng sinh theo kinh 
nghiệm 

 X X 

31.​ Tiêu chuẩn chẩn đoán viêm phổi X  X 

32.​ Mức độ nặng viêm phổi theo ATS X  X 

TDMP – TKMP     

33.​ Tiêu chuẩn Light phân biệt dịch thấm, dịch tiết, độ nhạy, độ đặc hiệu X  X 

34.​ Nguyên nhân TDMP dịch thấm, TDMP dịch tiết X  X 

35.​ Phân biệt TDMP dịch tiết do lao và do K X  X 

36.​ Chẩn đoán và nêu hướng xử trí tràn khí màng phổi    

Ho ra máu - GPQ    

37.​ Phân biệt ho ra máu và ói ra máu, tiêu chuẩn chẩn đoán ho ra máu 
lượng nhiều 

X  X 

38.​ Xử trí ho ra máu X  X 

39.​ Tiêu chuẩn chẩn đoán giãn phế quản, phân loại, các nguyên nhân giãn 
phế quản thường gặp 

X  X 

CLS X  X 

40.​ Đề nghị cận lâm sàng thường quy, cận lâm sàng giúp chẩn đoán xác 
định các bệnh thường gặp trong hô hấp 

X  X 

41.​ Phân tích được khí máu động mạch X  X 

42.​ Đọc được chức năng hô hấp X  X 

43.​ Mô tả được bất thường trên X quang ngực X  X 

 


